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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 21 câu; 7 điểm)
Mã đề: 301
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Mã đề: 303
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Mã đề: 302
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Mã đề: 304
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II. TỰ LUẬN: (3,0 điểm)
 MÃ ĐỀ 302, 304
	Câu
	Nội Dung
	Điểm

	Câu 1

(1đ)
	Cho nguyên tử M (Z [image: image2.png]


 12)
a. Viết cấu hình electron của M. Cho biết M có tính kim loại hay phi kim?

b. Viết công thức oxide cao nhất và công thức hydroxide tương ứng của M và cho biết chúng có tính acid hay tính base?

	
	a. 1s22s22p63s2
M có tính kim loại
	0,25 đ

	
	
	0,25 đ

	
	b. MO; M(OH)2
	0,25 đ

	
	Tính base
	0,25 đ

	Câu 2
(1đ)
	            Almelec là hợp kim của aluminium (Al) với một lượng nhỏ magnesium (Mg) và silicon (Si) (98,8% aluminium; 0,7% magnesium và 0,5% silicon). Almelec được sử dụng làm dây điện cao thế do nhẹ, dẫn điện tốt và bền.
        Hãy sắp xếp theo thứ tự tăng dần về tính kim loại của nguyên tử các nguyên tố hóa học có trong hợp kim almelec? Giải thích.

	
	Tính kim loại tăng Si<Al<Mg
	0,5 đ

	
	Giải thích: Si, Al, Mg cùng một chu kì 3, theo chiều tăng của ĐTHN tính kim loại giảm.
	0,5 đ

	Câu 3
(1đ)
	Hợp chất khí với hydrogen của nguyên tố X có công thức XH4, được sử dụng làm tác nhân ghép nối để bám dính các sợi như sợi thủy tinh và sợi carbon. Công thức hydroxide của X có dạng H2XO3. Oxide cao nhất của X chứa 53,3% oxygen về khối lượng, thường được dùng để sản xuất kính cửa sổ, lọ thủy tinh. Xác định nguyên tố X?

	
	Hợp chất khí với hydrogen của nguyên tố X có công thức XH4, Công thức hydroxide của X có dạng H2XO3.
( X thuộc nhóm IVA.
	0,25 đ

	
	Công thức oxide cao nhất của X là XO2
	0,25 đ

	
	Ta có: 
                                      [image: image3.png]16+2
M.+16+2

*100% = 53,3%




	0,25 đ

	
	                                       ( MX   [image: image5.png]


 28   (Si)
	0,25 đ


MÃ ĐỀ 301, 303

	Câu
	Nội Dung
	Điểm

	Câu 1

(1đ)
	Cho nguyên tử M (Z [image: image7.png]


 12)
a. Viết cấu hình electron của M. Cho biết M có tính kim loại hay phi kim?

b. Viết công thức oxide cao nhất và công thức hydroxide tương ứng của M và cho biết chúng có tính acid hay tính base?

	
	a. 1s22s22p63s2
M có tính kim loại
	0,25 đ

	
	
	0,25 đ

	
	b. MO; M(OH)2
	0,25 đ

	
	Tính base
	0,25 đ

	Câu 2
(1đ)
	            Almelec là hợp kim của aluminium (Al) với một lượng nhỏ magnesium (Mg) và silicon (Si) (98,8% aluminium; 0,7% magnesium và 0,5% silicon). Almelec được sử dụng làm dây điện cao thế do nhẹ, dẫn điện tốt và bền.
        Hãy sắp xếp theo thứ tự giảm dần về tính kim loại của nguyên tử các nguyên tố hóa học có trong hợp kim almelec? Giải thích.

	
	Tính kim loại giảm Mg>Al>Si
	0,5 đ

	
	Giải thích: Si, Al, Mg cùng một chu kì 3, theo chiều tăng của ĐTHN tính kim loại giảm.
	0,5 đ

	Câu 3
(1đ)
	Hợp chất khí với hydrogen của nguyên tố X có công thức XH4, được sử dụng làm tác nhân ghép nối để bám dính các sợi như sợi thủy tinh và sợi carbon. Công thức hydroxide của X có dạng H2XO3. Oxide cao nhất của X chứa 46,7% X về khối lượng, thường được dùng để sản xuất kính cửa sổ, lọ thủy tinh. Xác định nguyên tố X?

	
	Hợp chất khí với hydrogen của nguyên tố X có công thức XH4, Công thức hydroxide của X có dạng H2XO3.

( X thuộc nhóm IVA.
	0,25 đ

	
	Công thức oxide cao nhất của X là XO2
	0,25 đ

	
	Ta có              
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*100% = 46,7%
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ĐỀ CHÍNH THỨC









